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DANH SÁCH 

Tổ đi chợ mua nhu yếu phẩm cho các  hộ gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà 

  Họ và tên Đơn vị Chức vụ Số điện thoại Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Loan TDP Thuận Hòa  CHT Phụ nữ 0942796585  

 Đoàn Thị Thắm TDP Thuận Hòa  Bí thư chi đoàn 0333115696  

 Nguyễn Thị Hoài  TDP Thuận Hòa  Tổ liên gia số 1 0947272457  

 Kiều Thị Hương TDP Thuận Hòa  Tổ liên gia số 2 0389028143  

 Trần Thị Sữu TDP Thuận Hòa  Tổ liên gia số 3 0375937545  

 Kiều Thị Hiền TDP Thuận Hòa  Tổ liên gia số 8 0877765575  

 Phan Văn Chính TDP Thuận Hòa  Tổ liên gia số 9 0948691782  

 Trần Thị Chiến TDP Thuận Hòa CHT Nông dân 0911947972  

2 Đặng Thị Hiền TDP Thuận An CHT Phụ nữ 0705444127  

 Đào Thị Mơ TDP Thuận An CHT nông dân 0852204635  

 Trần Thái Thịnh TDP Thuận An CHT ND 0814540545  

 Đặng Chí Thăng TDP Thuận An Tổ liên gia số 9 0964959435  

 Lê Đại Lộc TDP Thuận An Tổ liên gia số 9 0852203347  

 Phan Anh Tuấn TDP Thuận An BVDP 976399027  

 Phan Thanh Hùng TDP Thuận An PBT đoàn phường 0856399568  

 Võ Thị Thanh Huyền TDP Thuận An Phó CT Hội ND 0965716646  

3 Trần Thị Hạ TDP Thuận Tiến CHT Phụ nữ 0912245432  

 Đào Thị Ước TDP Thuận Tiến CHT ND 0359673281  



 Trần Huy Hạnh TDP Thuận Tiến Tổ liên gia số 1 0368851812  

 Đặng Thị Hường TDP Thuận Tiến Tổ liên gia số 2 0976778592  

 Trần Thị Dung TDP Thuận Tiến Tổ liên gia số 3 0977512232  

 Nguyễn Xuân Tiến TDP Thuận Tiến BTCB  0943311728  

 Đào Thị Loan TDP Thuận Tiến Tổ liên gia số 5 0392489264  

 Đào Đức Hợi TDP Thuận Tiến CHT Hội CCB 0977494238  

4 Đồng Thị Lý TDP Đồng Thuận  CHT Phụ nữ 0947271500  

 Hoàng Anh Tuấn TDP Đồng Thuận  CHT ND 0399804993  

 Nguyễn Thị Mơ TDP Đồng Thuận  hội viên hội  0942292873  

 Đồng Ngọc Hưng TDP Đồng Thuận  Tổ trưởng tổ liên gia  0963143267  

 Trần Thị Ngân TDP Đồng Thuận  Tổ trưởng NN hội ND 0356490112  

 Lê Xuân Lịch TDP Đồng Thuận  TT TDP 0382298171  

 Phan Đăng Ngọc  TDP Đồng Thuận  Tổ trưởng tổ liên gia 0943349618  

5 Võ Quốc Sỹ TDP Ngọc Sơn  TT TDP Ngọc Sơn 0356606506  

 Phan Thị Nhu TDP Ngọc Sơn  CHT Phụ nữ 0357595764  

 Trần Thị Thúy TDP Ngọc Sơn Bí thư CĐ 0799026938  

 Nguyễn Văn Chung TDP Ngọc Sơn CHT ND 0362991762  

 Lê Thị Vinh TDP Ngọc Sơn Tổ trưởng tổ liên gia  0394798513  

 Phan Thị Hằng TDP Ngọc Sơn Tổ trưởng tổ liên gia  0379222756  

 Phan Văn Kiệm TDP Ngọc Sơn Tổ trưởng tổ liên gia  0987736765  

 Võ Quốc Vương TDP Ngọc Sơn Đoàn TN 08645365432  

 Phan Tất Thắm TDP Ngọc Sơn Tổ trưởng tổ liên gia  0868279988  

6 Trần Văn Quyết TDP Thuận Minh  BT Chi bộ 0336643667  



 Trần Thị Thúy Vân TDP Thuận Minh  Bí thư CĐ 0987796867  

 Lê Thị Hương TDP Thuận Minh  CHP PN 038994527  

 Lưu Xuân Kỹ TDP Thuận Minh  Tổ trưởng tổ liên gia  0356797065  

 Lưu Đình Mạnh TDP Thuận Minh  Tổ trưởng tổ liên gia  0972657067  

 Lê Văn Bình TDP Thuận Minh  Tổ trưởng tổ liên gia  0812238586  

 Trần Văn Dũng TDP Thuận Minh  Tổ trưởng tổ liên gia  0986799050  

 Trần Anh Tuấn TDP Thuận Minh  Tổ trưởng tổ liên gia  0387197072  

 Lê Văn Kỷ TDP Thuận Minh  Tổ trưởng tổ liên gia  0911084935  

7 Lê Thị Huế TDP Thuận Hồng CHT Phụ nữ 0986200582  

 Phan Thị Tú Anh TDP Thuận Hồng Hội viên PN 0948410238  

 Lê Thị Thanh Hương TDP Thuận Hồng CHP PN 0397590377  

 Trần Hữu Tịnh TDP Thuận Hồng Tổtrưởng tổ liên gia 0949586580  

 Hoàng Thế Hồng TDP Thuận Hồng Tổ trưởng tổ liên gia  0356663115  

 Nguyễn Xuân Linh TDP Thuận Hồng Hội cựu quân nhân 0984138838  

 Phan Tiến Sỹ  TDP Thuận Hồng Tổ đội trưởng 0968679199  

 Phan Văn Khoán TDP Thuận Hồng Tổ liên gia số  01234854459  

 

                                                                                              

 
 


